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Kèm theo Thông báo số 1002/TB-ĐHKT ngày 23/04/2014

                          DANH SÁCH THU HỌC PHÍ MÔN HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 THEO LỚP
LỚP: LOPNGOAI 1

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí
9065260 Lê Khánh Ly 02/12/1991  Lịch sử văn minh thế giới 2 500.000
8000431 Nguyễn Vũ Thắng 14/06/1990 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1 2 500.000
8000431 Nguyễn Vũ Thắng 14/06/1990 Tiếng anh A2 5 1.250.000

                          DANH SÁCH THU HỌC PHÍ MÔN HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 THEO LỚP
LỚP: QH-2009-E KTCT

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí
9050451 Ma Thành Long 30/12/1990 Taekwondo 1 250.000
9050451 Ma Thành Long 30/12/1990  Thanh toán quốc tế 3 750.000
9050451 Ma Thành Long 30/12/1990 Kinh tế thể chế 3 495.000
9050451 Ma Thành Long 30/12/1990 Quản trị rủi ro tài chính 3 750.000
9050449 Nguyễn Thị Thu Liễu 26/01/1991 Quản trị rủi ro tài chính 3 750.000
9050438 Nghiêm Thị Hoa 28/10/1991 Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi 2 330.000
9050438 Nghiêm Thị Hoa 28/10/1991 Kinh tế chính trị quốc tế 3 495.000
9050438 Nghiêm Thị Hoa 28/10/1991 Học thuyết kinh tế của Các Mác 4 660.000
9050438 Nghiêm Thị Hoa 28/10/1991  Định giá doanh nghiệp 3 750.000
9050438 Nghiêm Thị Hoa 28/10/1991 Quản trị rủi ro tài chính 3 750.000
9050435 Nguyễn Văn Hiệp 24/03/1991 Bóng rổ 1 125.000
9050420 Nguyễn Thị Thu Dung 08/08/1991 Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi 2 330.000
9050420 Nguyễn Thị Thu Dung 08/08/1991 Kinh tế chính trị quốc tế 3 495.000
9050420 Nguyễn Thị Thu Dung 08/08/1991 Kinh tế chính trị về các nền kinh tế chuyển đổi 3 0

                          DANH SÁCH THU HỌC PHÍ MÔN HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 THEO LỚP
LỚP: QH-2009-E KTĐN

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí
9050048 Nguyễn Thanh Hoa 23/10/1991  Thanh toán quốc tế 2 500.000

                          DANH SÁCH THU HỌC PHÍ MÔN HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 THEO LỚP
LỚP: QH-2009-E KTĐN-LK

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí
9053067 Nguyễn Thùy Ngân 03/10/1990 Kinh tế vi mô 2 3 750.000
9053017 Nguyễn Hoàng Giang 23/04/1990  Thương mại điện tử 2 500.000
9053017 Nguyễn Hoàng Giang 23/04/1990  Luật kinh tế 2 500.000

                          DANH SÁCH THU HỌC PHÍ MÔN HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 THEO LỚP
LỚP: QH-2009-E KTPT

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí
9050332 Nguyễn Thị Vân Anh 07/10/1991 Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 495.000
8050133 Phạm Hoài Nam 15/12/1990  Mô hình tài chính 3 750.000
8050133 Phạm Hoài Nam 15/12/1990 Quản trị rủi ro tài chính 3 750.000

                          DANH SÁCH THU HỌC PHÍ MÔN HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 THEO LỚP
LỚP: QH-2009-E QTKD

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí
9050288 Nguyễn Thị Huyền 12/12/1991 Khóa luận tốt nghiệp 7 2.240.000

                          DANH SÁCH THU HỌC PHÍ MÔN HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 THEO LỚP
LỚP: QH-2009-E TCNH

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí
9050226 Nguyễn Chí Thành 16/12/1990 Taekwondo 1 250.000
9050226 Nguyễn Chí Thành 16/12/1990 Toán cao cấp 4 1.000.000
9050226 Nguyễn Chí Thành 16/12/1990 Kinh tế vi mô 3 750.000
9050226 Nguyễn Chí Thành 16/12/1990  Tiếng Anh A2 5 1.250.000
9050181 Vũ Thanh Huyền 22/03/1991  Thanh toán quốc tế 3 750.000
9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990  Quản lý đầu tư 3 0
9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990 Quản trị ngân hàng thương mại 3 0
9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990 Tài chính doanh nghiệp 2 3 0
9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990 Kế toán tài chính 3 750.000
9050178 Nguyễn Bá Hồng 17/09/1990 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 0
9050172 Đặng Ngọc Hưng 11/11/1991 Bóng rổ 1 125.000
9050172 Đặng Ngọc Hưng 11/11/1991 Kinh tế lượng 3 750.000
9050172 Đặng Ngọc  Hưng 11/11/1991 Ngân hàng quốc tế 2 330.000
9050134 Vũ Mai Phương Anh 13/10/1991 Khóa luận tốt nghiệp 5 825.000

                          DANH SÁCH THU HỌC PHÍ MÔN HỌC HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014 THEO LỚP
LỚP: QH-2009-E TCNH-TA

Mã sinh viên Học tên Ngày sinh Môn học Tín chỉ Học phí
9050191 Nguyễn Phùng Linh 14/12/1991 Khóa luận tốt nghiệp 5 825.000
9050148 Phan Thị Thùy Dung 19/08/1991 Pháp luật tài chính ngân hàng 3 495.000


